PHIẾU NÂNG CAO TUẦN 18
Bài 1. Viết các số sau:

· Bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn sáu trăm linh hai............................................................. 

· Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 5 ....................................................................................

Bài 2. a.Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 5? 
  A. 12345                  B. 97567                     C. 33960                          D. 69458   

           b. Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?

  A. 369                       B. 12345                   C. 3990                             D. 818 16

Bài 3. Điền vào chỗ chấm: 

a. 7 tạ 3kg   =  ……kg         b. 1giờ 35 phút  =……  phút        c.  23m 8cm   = ………cm 

 d. 8000kg     =  ……tấn       e. 3 thế kỉ  = … … năm                g.  3m2 24dm2 = ………dm2

Bài 4. Đặt tính và tính:

	a. 159246 + 24658        
	b. 78546 – 34782      
	c. 145 × 580               
	  d. 3240 × 24        
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Bài 5.Tìm y, biết:    

a. y : 176 = 435                       




 b. y : 26 – 157 = 4161

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………Bài 6. Tìm số trung bình cộng của các số 12; 23; 44; 25; 31.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………Bài 7. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8.Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 2700cm2.                                                                                                          
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a. Các cạnh song song với MN là . ………………………… 

b. Các cạnh vuông góc với DC là .……………………………...............................................

  c. Tính diện tích hình chữ nhật MNCD và ABNM 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 9: An sưu tầm được 12 con tem, Bình sưu tầm được 15 con tem. Cường tự hào vì mình sưu tầm hơn trung bình cộng số con tem của ba bạn là 3 con tem. Hỏi Cường sưu tầm được bao nhiêu con tem?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN  PHIẾU NÂNG CAO TUẦN 18
Bài 1. Viết các số sau:

· Bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn sáu trăm linh hai:  47500602
· Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 5: 99995
Bài 2. a.Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 5? 
  A. 12345                  B. 97567                     C. 33960                          D. 69458   

           b. Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?

  A. 369                       B. 12345                   C. 3990                             D. 818 16

Bài 3. Điền vào chỗ chấm: 

a. 7 tạ 3kg   =  703 kg         b. 1giờ 35 phút  = 95  phút        c.  23m 8cm   = 2308cm 

 d. 8000kg     =  8 tấn       e. 3 thế kỉ  = 300 năm                g.  3m2 24dm2 =  324 dm2

Bài 4. Đặt tính và tính:

	a. 159246 + 24658        
	b. 78546 – 34782      
	c. 145 × 580               
	  d. 3240 × 24        

	183904
	43764
	84100
	77760


Bài 5.Tìm y, biết:    

a. y : 176 = 435   (y = 76560)                  

 b. y : 26 – 157 = 4161 (y = 112268 )

Bài 6. Tìm số trung bình cộng của các số 12; 23; 44; 25; 31. 

Số trung bình cộng của 5 số trên là: (12 + 23 + 44 + 25 + 31) : 5 = 27

Đ/S: 27
Bài 7. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.

Giải

Mẹ luôn hơn con 24 tuổi.

Tuổi mẹ hiện nay là: (44 + 24) : 2 = 34 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 34 – 24 = 10 (tuổi)

Đ/S: 10 tuổi


Bài 8.Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 2700cm2.                                             
Trên AD lấy điểm M sao cho AM= 
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     D                                             C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a. Các cạnh song song với MN là AB và DC 

b. Các cạnh vuông góc với DC là .AD và BC
  c. Tính diện tích hình chữ nhật MNCD và ABNM 

Cạnh AM và BM là: 45 : 3 = 15 (cm)

Cạnh DM và CN là: 45 – 15 = 30 (cm)

Cạnh CD và AB là: 2700 : 45 = 60 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNCD là: 60 x 30 = 1800 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABNM là: 60 x 15 = 900 (cm2)

Bài 9: An sưu tầm được 12 con tem, Bình sưu tầm được 15 con tem. Cường tự hào vì mình sưu tầm hơn trung bình cộng số con tem của ba bạn là 3 con tem. Hỏi Cường sưu tầm được bao nhiêu con tem?
Giải

Trung bình cộng số tem của ba bạn là: (12 + 15 + 3) : 2 = 15 (con tem)

Số tem của Cường là: 15 + 3 = 18 (con tem)

Đ/S: 18 con tem
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